
Giá trị cam kết 
tài trợ

Giải ngân

USD USD

1 PN Việt Nam Pháp
Chương trình đào tạo và cấp 
học bổng PN Việt Nam giai 
đoạn 2017 - 2022

Giáo dục và 
đào tạo

2017-2022             30,600.00           30,600.00 Đoàn thể
Phê duyệt tại QĐ số 

1474/QĐ-UBND ngày 
10/8/2017

 DA tiếp 
diễn 

2
 Children 

Action
Thụy Sĩ

DA hỗ trợ kinh phí phẫu thuật 
cho trẻ em bị tim bẩm sinh ở 
tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2018 
- 2020 

Y tế 2018-2020             39,565.22                        -   Sở ngành
Phê duyệt tại QĐ số 

2414/QĐ-UBND ngày 
13/12/2017 

DA tiếp 
diễn

3
 Children 

Action
Thụy Sĩ

Tặng vở học cho học sinh các 
huyện miền núi

Phi dự án Năm 2020               1,913.04             1,913.04 Sở ngành

4 World Vision Úc
Chương trình vùng huyện Minh 
Long (01/10/2017-30/9/2022)

Y tế, giáo dục
01/10/2017-
30/9/2022

          367,333.33         321,776.31 
 Chính 

quyền địa 
phương 

Phê duyệt tại QĐ số 
149/QĐ-UBND ngày 

23/01/2018

DA tiếp 
diễn

5
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2018 - 2021)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2018-2021                          -                          -    Đoàn thể 

Phê duyệt tại QĐ số 
461/QĐ-UBND ngày 

23/3/2018

DA tiếp 
diễn

6
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2017 - 2020)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2017-2020                          -                          -    Đoàn thể 

Phê duyệt tại QĐ số 
1304/QĐ-UBND ngày 

14/7/2017

DA tiếp 
diễn

7
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2017 - 2020)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2017-2020                          -                          -    Đoàn thể 

Phê duyệt tại QĐ số 
1954/QĐ-UBND ngày 

24/10/2017 

DA tiếp 
diễn

Ghi chú
Thẩm định/ 
phê duyệt

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ VIỆN TRỢ CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN/PHI DỰ ÁN NĂM 2020
(Kèm theo Báo cáo số      /BC-SNgV ngày      /12/2020 của Sở Ngoại vụ Quảng Ngãi)

STT Tên tổ chức Quốc tịch
Lĩnh vực 
hoạt động

Thời gianTên chương trình/ dự án Đối tác



8 MCC Hoa Kỳ

Dự án Nâng cao chất lượng 
chăm sóc và trị liệu cho nạn 
nhân CĐDC dựa vào cộng đồng 
giai đoạn 2017 - 2020

Y tế 2017-2020                          -             15,202.70  Đoàn thể 
Phê duyệt tại QĐ 

số1538/QĐ-UBND ngày 
21/8/2017

DA tiếp 
diễn

9 VVOB Bỉ
Chương trình giáo dục mầm 
non giai đoạn 2017 - 2021

Giáo dục và 
đào tạo

2017-2021           115,827.49           87,773.87 Sở ngành
Phê duyệt tại QĐ số 

1375/QĐ-UBND ngày 
27/7/2017

DA tiếp 
diễn

10
Children of 

Vietnam
Hoa Kỳ

Dự án hỗ trợ thực phẩm dinh 
dưỡng cho học sinh mầm non 
bán trú tại các huyện miền núi 
của tỉnh Quảng Ngãi, giai đoạn 
2018-2020

Bảo trợ trẻ 
em

2018-2020           185,670.43         166,645.78 Sở ngành
Phê duyệt tại QĐ số 

1375/QĐ-UBND ngày 
27/7/2017

DA tiếp 
diễn

11
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2017 - 2020)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2017-2020                          -                          -    Đoàn thể 

Phê duyệt tại QĐ số 
1953/QĐ-UBND ngày 

24/10/2017 

DA tiếp 
diễn

12 VVOB Bỉ
Dự án giáo dục mầm non quan 
tâm đến giới giai đoạn 2018-
2021

Giáo dục và 
đào tạo

2018-2021             40,042.16           34,764.87  Sở ngành 
Phê duyệt tại QĐ số 

1594/QĐ-UBND ngày 
19/9/2018 

DA tiếp 
diễn

13 GIBTK Mỹ

Kế hoạch hỗ trợ xe lăn, xe lắc 
miễn phí cho người khuyết tật 
vận động có nhu cầu gai đoạn 
2018 - 2020

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2018-2020                  60,000           27,614.43  Sở ngành 

Phê duyệt tại QĐ số 
1462/QĐ-UBND ngày 

23/8/2018 

DA tiếp 
diễn

14 World Vision Úc
Chương trình vùng huyện Sơn 
Tây, giai đoạn 01/10/2018 - 
30/9/2022

Y tế, giáo dục
01/10/2018-
30/9/2022

          314,000.00         211,915.46 
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1691/QĐ-UBND ngày 

10/10/2018 

DA tiếp 
diễn

15
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2018 - 2020)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2018-2020                          -                          -    Đoàn thể 

Phê duyệt tại QĐ số 
1797/QĐ-UBND ngày 

23/10/2018

DA tiếp 
diễn



16
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án Hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2019-2022)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2019-2022                          -                          -    Đoàn thể 

 Phê duyệt tại QĐ số 
356/QĐ-UBND ngày 

19/3/2019 

17 Brennon Jones Mỹ

Dự án Hỗ trợ học bổng cho học 
sinh, sinh viên có hoàn cảnh 
đặc biệt ở các huyện miền núi 
giai đoạn 2019 - 2020

Giáo dục và 
cấp phát học 

bổng

2019; 2019-
2020

              7,304.35             7,304.35  Sở ngành 
 Phê duyệt tại QĐ số 
538/QĐ-UBND ngày 

17/4/2019 

18

Hội Chữ Thập 
đỏ Mỹ tài trợ 
thông qua TW 
Hội CTĐ Việt 

Nam

Mỹ

Dự án Tăng cường khả năng 
chống chịu thiên tai tại miền 
Trung Việt Nam giai đoạn 3 
(24/3/2019-23/3/2021)

Môi trường 
và biến đổi 

khí hậu

24/3/2019-
23/3/2021

            63,683.06           54,211.74  Đoàn thể 
Văn bản cho phép tiếp 

nhận số 4043/UBND-NC 
ngày 18/7/2019

19

Hội CTĐ Mỹ 
tài trợ thông 
qua tổ chức 

Save the 
Children từ 

nguồn tài trợ 
của USIAD

Mỹ

Dự án Tăng cường khả năng 
chống chịu thiên tai tại miền 
Trung Việt Nam giai đoạn 3 
(2019-3/2021)

Môi trường 
và biến đổi 

khí hậu
2019-3/2021             78,655.22           12,975.63  Sở ngành 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1416/QĐ-UBND ngày 

30/9/2019 

20 MQI Mỹ
Dự án Hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2019-2022)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2019-2022                          -                          -    Đoàn thể 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1530/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 

21 MCC Mỹ
Dự án chăm sóc sức khỏe cho 
nạn nhân CĐDC và trẻ em 
khuyết tật

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội

10/2019-
3/2020

            28,118.04           28,118.04  Đoàn thể 
 Phê duyệt tại QĐ số 

1417/QĐ-UBND ngày 
30/9/2019 

22
Doosan Vina 
và ĐH Chung 

Ang
Hàn Quốc Chương trình giao lưu giáo dục 

Giao lưu giáo 
dục

05/01-
11/01/2020

            20,000.00           20,000.00 
 Chính 

quyền địa 
phương 

Văn bản cho phép số 
6784/UBND-NC ngày 

16/12/2019



23
ReSurge 

International
Mỹ

Kế hoạch phẫu thuật miễn phí 
cho bệnh nhân bị sứt môi, hở 
hàm ếch, sẹo bỏng, sụp mi và 
dính ngón

Y tế
03/01-

18/01/2020
            45,235.64           45,235.64  Sở ngành 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1875/QĐ-UBND ngày 

06/12/2019 

24 D.O.V.E Mỹ

Tiếp nhận quà tặng cho học 
sinh tại trường TH Phổ Phong, 
huyện Đức Phổ và trường Mầm 
non Nghĩa Mỹ, huyện Tư Nghĩa   

Phi dự án 9/1/2020               2,560.00             2,560.00 
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Văn bản cho phép số 
112/UBND-NC ngày 

09/01/2020 

25

Dự án 
RENEW, cơ 
quan viện trợ 

Ireland

Ireland

Chương trình truyền thông 
phòng tránh và giảm thiểu tác 
hại của bom mìn giai đoạn 2020-
2021 (Dự án RENEW) 

Văn hóa 
thông tin, 

truyền thông
2020-2021               9,782.61             4,347.83  Đoàn thể 

Văn bản cho phép số 
399/UBND-NC ngày 

05/02/2020

26
ĐSQ Nhật 

Bản tại Hà Nội
Nhật

DA xây dựng nhà lớp học 04 
phòng 02 tầng cho trường Tiểu 
học Phổ Thuận, huyện Đức Phổ

Giáo dục 2020             84,955.77           84,955.77 
 Chính 

quyền địa 
phương 

27
ĐSQ Nhật 

Bản tại Hà Nội
Nhật

DA xây dựng trường Tiểu học 
Sơn Long, huyện Sơn Tây 

Giáo dục 2020             85,778.38           85,778.38 
 Chính 

quyền địa 
phương 

28
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án hỗ trợ cho phụ nữ nghèo 
vay vốn (2020-2023)

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
2020-2023               4,347.83             4,347.83  Đoàn thể 

 Phê duyệt tại QĐ số 
345/QĐ-UBND ngày 

19/3/2020 

29
Smile Train, 

Inc.
Mỹ

Chương trình phẫu thuật tạo 
hình khe hở môi - hàm ếch miễn 
phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh 
khó khăn trên địa bàn tỉnh và 
các tỉnh lân cận giai đoạn 2020 - 
2022

Y tế 2020-2022                  12,500                  2,004  Sở ngành 
 Phê duyệt tại QĐ số 
497/QĐ-UBND ngày 

06/4/2020 



30
Putney 

Student Travel
Mỹ

Chương trình giao lưu cộng 
đồng quốc tế hè 2020

Giao lưu giáo 
dục

Tháng 
7/2020

              6,521.74                869.57  Đoàn thể 
 Phê duyệt tại QĐ số 
396/QĐ-UBND ngày 

24/3/2020 

Children of 
Vietnam

Mỹ
Hỗ trợ thiết bị vui chơi ngoài 
trời cho học sinh trường Mầm 
non Họa Mi, huyện Sơn Hà

Giáo dục               4,252.96             4,252.96  Sở ngành 

Ông Brennon 
Jones

Mỹ
Hỗ trợ dinh dưỡng cho học sinh 
trường Mầm non Họa Mi, 
huyện Sơn Hà

Y tế               1,185.77             1,185.77  Sở ngành 

32 Room to Read Mỹ
Chương trình thư viện thân 
thiện tại trường tiểu học năm 
2020

Giáo dục Năm 2020             47,826.09           38,342.58  Sở ngành 
Văn bản cho phép tiếp 

nhận số 1986/UBND-NC 
ngày 06/5/2020

33 MCC Mỹ
Xây dựng mạng lưới hỗ trợ cho 
nạn nhân CĐDC và người 
khuyết tật

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội

4/2020-
3/2023

            27,406.96           15,989.87  Đoàn thể 
 Phê duyệt tại QĐ số 
651/QĐ-UBND ngày 

06/5/2020 

34
Zhi Shan 

Foundation
Đài Loan - 

Trung Quốc
Kế hoạch hỗ trợ trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh

Y tế, giáo dục Năm 2020             24,793.48           24,793.48  Sở ngành 
 Phê duyệt tại QĐ số 
951/QĐ-UBND ngày 

29/6/2020 

35
Zhi Shan 

Foundation
Đài Loan - 

Trung Quốc
Hỗ trợ trang thiết bị thư viện và 
trao tặng sách 

Phi dự án Năm 2020               6,086.96             6,086.96  Sở ngành 

36
Sunflower 
Mission

Mỹ

Xây dựng Trường Tiểu học Trà 
Khê (nay là Trường Phổ thông 
Dân tộc Bán trú TH&THCS 
Sơn Trà)

Giáo dục Năm 2020           183,852.57         183,852.57 
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Văn bản cho phép số 
2927/UBND-NC ngày 

30/6/2020 

31 Năm 2020
Văn bản cho phép tiếp 

nhận số 1522/UBND-NC 
ngày 10/4/2020



37

Công ty 
Procter & 

Gambler thông 
qua tổ chức 

WVI 

Mỹ

Khoản viện trợ (Băng vệ sinh 
Wissper) do Công ty Procter & 
Gambler thông qua tổ chức 
WVI

Viện trợ phi 
dự án

Năm 220                  62,310                62,310 
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1340/QĐ-UBND ngày 

11/9/2020 

38
World Vision 
International

Mỹ
Dự án Hỗ trợ ứng phó đại dịch 
Covid-19 tại huyện Minh Long

An sinh xã 
hội

9-12/2020                  60,824                60,824 
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1366/QĐ-UBND ngày 

15/9/2020 

39
World Vision 
International

Mỹ
Dự án Hỗ trợ ứng phó đại dịch 
Covid-19 tại huyện Sơn Tây

An sinh xã 
hội

9-12/2020                  53,689                53,689 
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1408/QĐ-UBND ngày 

21/9/2020 

Pacific Links 
Foundation 

(PALS)
Mỹ

Chương trình học bổng phát 
triển Giáo dục và Kỹ năng 
(SEED) năm 2020 

Giáo dục
Năm học 

2019-2020
                         -             85,796.00  Đoàn thể 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1291/QĐ-UBND ngày 

09/9/2019 

Pacific Links 
Foundation 

(PALS)
Mỹ

Chương trình học bổng phát 
triển Giáo dục và Kỹ năng 
(SEED) năm 2021 

Giáo dục
Năm học 

2020-2021
               151,870                        -   

 Phê duyệt tại QĐ số 
1356/QĐ-UBND ngày 

15/9/2020 

40



41
Madison 

Quakers, Inc.
Mỹ

Dự án hỗ trợ nạn nhân CĐDC 
và người nghèo

Giải quyết 
các vấn đề xã 

hội
 Năm 2020                  11,818                11,818 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1295/QĐ-UBND ngày 

31/8/2020 

42
Hội Khuyến 
học Đông Du

Nhật Bản Học bổng Lá Xanh Phi dự án Năm 2020               1,256.52             1,256.52 
 Chính 

quyền địa 
phương 

43

Liên minh 
Cứu trợ Đức 
và WVI tại 
Singapore 

Đức, 
Singapore

Khoản viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để cứu trợ cho cộng đồng 
chịu tác động bởi thiên tai tại 
huyện Sơn Tây

Phi dự án
12/2020-
3/2021

          160,478.00                        -   
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Phê duyệt tại QĐ số 
1974/QĐ-UBND ngày 

19/12/2020 

44
Liên minh 

Cứu trợ Đức  
Đức

Khoản viện trợ quốc tế khẩn 
cấp để cứu trợ cho cộng đồng 
chịu tác động bởi thiên tai tại 
huyện Minh Long

Phi dự án
12/2020-
3/2021

            92,754.00                        -   
 Chính 

quyền địa 
phương 

45
HelpAge 

International 
(HAI)

Anh
Hỗ trợ người cao tuổi bị ảnh 
hưởng bởi lũ lụt tại tỉnh Quảng 
Ngãi

Phi dự án 11/2020               4,502.00             4,502.00  Đoàn thể 
 Văn bản cho phép tiếp 

nhận số 5511/UBND-NC 
ngày 11/11/2020 

46
Activity 

International
Hà Lan

Tặng quà cho trẻ em và gia đình 
có hoàn cảnh khó khăn, ảnh 
hưởng bởi mưa lũ tại xã Tịnh 
Trà, huyện Sơn Tịnh, tỉnh 
Quảng Ngãi 

Phi dự án 12/2020               6,500.00                        -   
 Chính 

quyền địa 
phương 

 Văn bản cho phép tiếp 
nhận số 6353/UBND-NC 

ngày 19/12/2020 

       2,505,800.01      1,805,614.40 Tổng cộng: 



               -   



-                      





6,120,438,400           
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